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A. PHẦN ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT: (5 điểm)
[bookmark: _GoBack]1. Đọc thầm và làm bài tập 
Đọc đoạn văn sau:
AI ĐÁNG KHEN NHIỀU HƠN?
Ngày nghỉ, thỏ Mẹ bảo hai con:
- Thỏ Anh lên rừng kiếm cho mẹ mười chiếc nấm hương, Thỏ Em ra đồng cỏ hái giúp mẹ mười bông hoa thật đẹp!
Thỏ Em chạy tới đồng cỏ, hái được mười bông hoa đẹp về khoe với mẹ. Thỏ Mẹ nhìn con âu yếm, hỏi:
- Trên đường đi, con có gặp ai không?
- Con thấy bé Sóc đứng khóc bên gốc ổi, mẹ ạ.
- Con có hỏi vì sao Sóc khóc không?
- Không ạ. Con vội về vì sợ mẹ mong.
Lát sau, Thỏ Anh về, giỏ đầy nấm hương. Thỏ Mẹ hỏi vì sao đi lâu thế, Thỏ Anh thưa:
- Con giúp cô Gà Mơ tìm Gà Nhép bị lạc nên về muộn, mẹ ạ.
Thỏ Mẹ mỉm cười, nói:
- Các con đều đáng khen vì biết vâng lời mẹ. Thỏ Em nghĩ đến mẹ là đúng, song Thỏ Anh còn biết nghĩ đến người khác nên đáng khen nhiều hơn!
(Theo Phong Thu)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng
Câu 1: Ngày nghỉ, Thỏ Mẹ bảo hai con làm việc gì giúp mẹ ? (0,5 điểm)-M1
A. Thỏ Anh lên rừng hái hoa; Thỏ Em ra đồng kiếm nấm hương.
B. Thỏ Em kiếm mười chiếc nấm hương; Thỏ Anh hái mười bông hoa.
C. Thỏ Anh ra vườn kiếm mười chiếc nấm hương; Thỏ Em lên rừng hái mười bông hoa.
D. Thỏ Anh lên rừng kiếm cho mẹ mười chiếc nấm hương, Thỏ Em ra đồng cỏ hái giúp mẹ mười bông hoa thật đẹp!
Câu 2: Thỏ em làm gì khi đến đồng cỏ? (0,5 điểm)- M1
A. Chạy nhảy tung tăng trên đồng cỏ.
B. Hái những bông hoa đẹp nhất.
C. Hái được mười bông hoa đẹp nhất.
D. Hái mười trái cây ngon nhất 
Câu 3: Vì Sao Thỏ Anh đi hái nấm về muộn hơn Thỏ em? (0,5 điểm)- M2
A. Vì Thỏ Anh đi đường xa hơn.
B. Vì Thỏ Anh bị lạc đường.
C. Vì Thỏ Anh giúp cô Gà Mơ tìm Gà Nhép bị lạc.
D. Vì anh mải đi chơi
Câu 4: Vì sao Thỏ Mẹ nói Thỏ Anh đáng khen nhiều hơn? (0,5 điểm)- M2
A. Vì Thỏ Anh biết vâng lời mẹ.
B. Vì Thỏ Anh biết vâng lời mẹ và còn biết nghĩ đến người khác.
C. Vì Thỏ Anh hái được nhiều nấm hương.
D. Vì Thỏ anh ngoan ngoãn
Câu 5: Qua câu chuyện trên, em học được điều gì? (1 điểm)- M3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Thỏ Anh kiếm mười chiếc nấm hương. Từ nào là từ chỉ hoạt động?-M1
A. chiếc                          B. nấm                      C. kiếm                       D. mười 
Câu 7: Dấu hai chấm có tác dụng (0,5 điểm)- M2
A. Để báo hiệu lời nói trực tiếp.                    B. Để báo hiệu phần giải thích.
          C . Để báo hiệu phần liệt kê.                          D. Cả ba đáp án trên.
Câu 8: Đặt một câu có sử dụng hình ảnh so sánh nói về bầu trời. (1 điểm)- M3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. PHẦN VIẾT ĐOẠN VĂN (5 điểm)
Viết đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc của em với người thân. 
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A. PHẦN ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT (5 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm)
D. Thỏ Anh lên rừng kiếm cho mẹ mười chiếc nấm hương, Thỏ Em ra đồng cỏ hái giúp mẹ mười bông hoa thật đẹp!
Câu 2: (0,5 điểm)
C. Hái được mười bông hoa đẹp nhất.
Câu 3: (0,5 điểm)
C. Vì Thỏ Anh giúp cô Gà Mơ tìm Gà Nhép bị lạc.
Câu 4: (0,5 điểm)
B. Vì Thỏ Anh biết vâng lời mẹ và còn biết nghĩ đến người khác.
Câu 5: (1 điểm)
Là người con thì phải biết vâng lời cha mẹ, nhưng cũng phải biết giúp đỡ người gặp khó 
khăn.
Câu 6: (0,5 điểm)
B. kiếm
Câu 7: (0.5 điểm)
D. Cả ba đáp án trên.	
Câu 8: (1 điểm)
Hôm nay, bầu trời xanh trong như nước biển.
B. KIỂM TRA VIẾT ĐOẠN VĂN: (5 điểm)
- Giới thiệu chung về người thân của em  (1đ)
  Người đó là ai?    (Ví dụ: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị…)
- Kể những đặc điểm về người thân đó:      (3đ)
  Tên, tuổi của người đó.
  Nêu những điều mà em cảm thấy ấn tượng về người thân: ngoại hình, tính cách hoặc tài năng…
- Cảm xúc của em khi nghĩ về người thân: yêu mến, tự hào, biết ơn      (1đ)
 (Tuỳ mức độ cho điểm 5 ;  4,5 ; 4; 3,5 ….)

